
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1
Nguyễn Thị 

Châu 
An 2/24/2002 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
25 Đạt 22 Đạt 31 Đạt

Đủ điều 

kiện

2 2 Phạm Hoàng An 2/28/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
22 Đạt 20 Đạt 39 Đạt

Đủ điều 

kiện

3 3 Đào Quỳnh Anh 8/17/2002 Tày
Cấp cao tại 

Hà Nội
21 Đạt 24 Đạt 41 Đạt

Đủ điều 

kiện

4 4 Lê Công Anh 3/17/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
10

Không 

đạt
15 Đạt 36 Đạt

Không đủ 

điều kiện

5 5 Ngô Đức Anh 8/9/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
25 Đạt 25 Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

6 6
Nguyễn 

Phương 
Anh 11/20/2002 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
17 Đạt 19 Đạt 38 Đạt

Đủ điều 

kiện

7 7 Nguyễn Tú Anh 11/28/2001 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
27 Đạt 23 Đạt 42 Đạt

Đủ điều 

kiện

8 8 Nguyễn Tuấn Anh 6/9/2002 Cao Lan
Cấp cao tại 

Hà Nội
20 Đạt 23 Đạt 43 Đạt

Đủ điều 

kiện

9 9 Vũ Phương Anh 9/20/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
29 Đạt 21 Đạt 42 Đạt

Đủ điều 

kiện

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐIỂM THI VÒNG 1  

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: VKSND TỐI CAO, VKSND CẤP CAO TẠI HÀ NỘI, VKSND BẮC CẠN

(Kèm theo Thông báo số: 439/TB-HĐTDCC ngày 13/11/2024)

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Nơi đăng 

ký dự 

tuyển

(VKSND)

Số câu trả lời đúng Kết quả thi 

vòng 1 đủ 

điều kiện/  

không đủ 

điều kiện 

thi vòng 2

Ghi 

chú
Nam

3

Đạt/

Không 

đạt

Kiến 

thức 

chung

(60 câu)

Đạt/

Không 

đạt

Nữ

Ngoại 

ngữ 

(30 câu)

Tin học 

(30 câu)

Đạt/

Không 

đạt
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STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Nơi đăng 

ký dự 

tuyển

(VKSND)

Số câu trả lời đúng Kết quả thi 

vòng 1 đủ 

điều kiện/  

không đủ 

điều kiện 

thi vòng 2

Ghi 

chú
Nam

Đạt/

Không 

đạt

Kiến 

thức 

chung

(60 câu)

Đạt/

Không 

đạt

Nữ

Ngoại 

ngữ 

(30 câu)

Tin học 

(30 câu)

Đạt/

Không 

đạt

10 10 Vũ Quỳnh Anh 2/20/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
23 Đạt 19 Đạt 41 Đạt

Đủ điều 

kiện

11 11
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Ánh 12/11/2001 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
23 Đạt 29 Đạt 41 Đạt

Đủ điều 

kiện

12 12 Mai Gia Bảo 10/26/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
14

Không 

đạt
14

Không 

đạt
32 Đạt

Không đủ 

điều kiện

13 13 Nguyễn Đức Cảnh 9/10/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
29 Đạt 27 Đạt 47 Đạt

Đủ điều 

kiện

14 14 Hồ Bảo Châu 10/23/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
29 Đạt 25 Đạt 33 Đạt

Đủ điều 

kiện

15 15
Nguyễn Phan 

Thục 
Chi 7/24/2002 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
29 Đạt 23 Đạt 33 Đạt

Đủ điều 

kiện

16 16 Hà Quang Chính 9/16/2002 Nùng
Cấp cao tại 

Hà Nội
20 Đạt 14

Không 

đạt
38 Đạt

Không đủ 

điều kiện

17 17 Phạm Tiến Dũng 21/0/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
22 Đạt 28 Đạt 33 Đạt

Đủ điều 

kiện

18 18 Đinh Tùng Dương 9/13/1999 Mường
Cấp cao tại 

Hà Nội
21 Đạt 25 Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

19 19 Phạm Thùy Dương 10/12/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
27 Đạt 21 Đạt 37 Đạt

Đủ điều 

kiện

20 20 Vũ Xuân Dương 3/20/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
10

Không 

đạt
15 Đạt 33 Đạt

Không đủ 

điều kiện

21 21
Tô Hoàng 

Quốc 
Đạt 10/5/2002 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
21 Đạt 20 Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

22 22 Chu Minh  Đức 9/3/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
21 Đạt 18 Đạt 47 Đạt

Đủ điều 

kiện

23 23 Lê Văn Đức 5/19/1999 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
21 Đạt 21 Đạt 41 Đạt

Đủ điều 

kiện
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STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Nơi đăng 

ký dự 

tuyển

(VKSND)

Số câu trả lời đúng Kết quả thi 

vòng 1 đủ 

điều kiện/  

không đủ 

điều kiện 

thi vòng 2

Ghi 

chú
Nam

Đạt/

Không 

đạt

Kiến 

thức 

chung

(60 câu)

Đạt/

Không 

đạt

Nữ

Ngoại 

ngữ 

(30 câu)

Tin học 

(30 câu)

Đạt/

Không 

đạt

24 24 Trần Nghĩa Đức 2/10/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
19 Đạt 14

Không 

đạt
47 Đạt

Không đủ 

điều kiện

25 25 Cao Lam Giang 12/30/2000 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
22 Đạt 22 Đạt 46 Đạt

Đủ điều 

kiện

26 26 Triệu Hương Giang 9/3/2002 Tày
Cấp cao tại 

Hà Nội
21 Đạt 20 Đạt 43 Đạt

Đủ điều 

kiện

27 27 Vũ Hương Giang 10/15/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
25 Đạt 25 Đạt 47 Đạt

Đủ điều 

kiện

28 28 Bùi Lê Ngọc Hà 2/8/2002 Mường
Cấp cao tại 

Hà Nội
29 Đạt 24 Đạt 43 Đạt

Đủ điều 

kiện

29 29 Nguyễn Thúy Hà 4/30/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
25 Đạt 23 Đạt 33 Đạt

Đủ điều 

kiện

30 30 Lò Văn Hạnh 10/15/1996 Thái
Cấp cao tại 

Hà Nội
16 Đạt 20 Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

31 31
Nguyễn Thị 

Phương 
Hảo 2/27/2000 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
23 Đạt 21 Đạt 41 Đạt

Đủ điều 

kiện

32 32
Nguyễn Thị 

Việt 
Hằng 1/28/2000 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
24 Đạt 25 Đạt 39 Đạt

Đủ điều 

kiện

33 33 Hà Trung Hiếu 9/11/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
27 Đạt 23 Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

34 34 Nghiêm Trọng Hiếu 9/22/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
28 Đạt 21 Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

35 35 Trần Trung Hiếu 12/29/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
19 Đạt 20 Đạt 38 Đạt

Đủ điều 

kiện

36 36 Đào Huy Hiệu 6/21/1998 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
28 Đạt 23 Đạt 38 Đạt

Đủ điều 

kiện

37 37
Nguyễn Thị 

Quỳnh 
Hoa 9/17/2000 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội

Không đủ 

điều kiện
Vắng thi
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STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Nơi đăng 

ký dự 

tuyển

(VKSND)

Số câu trả lời đúng Kết quả thi 

vòng 1 đủ 

điều kiện/  

không đủ 

điều kiện 

thi vòng 2

Ghi 

chú
Nam

Đạt/

Không 

đạt

Kiến 

thức 

chung

(60 câu)

Đạt/

Không 

đạt

Nữ

Ngoại 

ngữ 

(30 câu)

Tin học 

(30 câu)

Đạt/

Không 

đạt

38 38 Nguyễn Việt Hoàng 12/1/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
26 Đạt 18 Đạt 37 Đạt

Đủ điều 

kiện

39 39 Lê Tuấn Huy 4/5/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
26 Đạt 25 Đạt 39 Đạt

Đủ điều 

kiện

40 40 Phạm Quang Huy 9/17/1999 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
26 Đạt 23 Đạt 38 Đạt

Đủ điều 

kiện

41 41 Đỗ Hồ Mai Huyền 12/23/1999 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
23 Đạt 18 Đạt 38 Đạt

Đủ điều 

kiện

42 42
Phạm Thị 

Thanh 
Huyền 12/1/2002 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
25 Đạt 24 Đạt 47 Đạt

Đủ điều 

kiện

43 43 Ngô Tiến Hưng 8/3/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
25 Đạt 19 Đạt 35 Đạt

Đủ điều 

kiện

44 44 Nguyễn Thu Hương 9/8/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
26 Đạt 23 Đạt 43 Đạt

Đủ điều 

kiện

45 45 Phạm Thu Hương 2/4/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
24 Đạt 21 Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

46 46 Trần Quỳnh Hương 11/11/2001 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
27 Đạt 23 Đạt 41 Đạt

Đủ điều 

kiện

47 47 Trần Văn Khương 11/4/2001 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
21 Đạt 27 Đạt 48 Đạt

Đủ điều 

kiện

48 48 Phan Thị Hồng Lam 12/10/2001 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
Miễn thi Đạt 19 Đạt 37 Đạt

Đủ điều 

kiện

49 49 Bùi Đinh Phúc Linh 2/6/2002 Mường
Cấp cao tại 

Hà Nội
26 Đạt 23 Đạt 48 Đạt

Đủ điều 

kiện

50 50
Đặng Thị 

Huyền 
Linh 9/19/2002 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
22 Đạt 21 Đạt 36 Đạt

Đủ điều 

kiện

51 51 Đỗ Thùy Linh 10/19/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
28 Đạt 24 Đạt 50 Đạt

Đủ điều 

kiện
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STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Nơi đăng 

ký dự 

tuyển

(VKSND)

Số câu trả lời đúng Kết quả thi 

vòng 1 đủ 

điều kiện/  

không đủ 

điều kiện 

thi vòng 2

Ghi 

chú
Nam

Đạt/

Không 

đạt

Kiến 

thức 

chung

(60 câu)

Đạt/

Không 

đạt

Nữ

Ngoại 

ngữ 

(30 câu)

Tin học 

(30 câu)

Đạt/

Không 

đạt

52 52 Lều Thị Khánh Linh 3/16/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội

Không đủ 

điều kiện

53 53
Luyện Thị 

Thùy 
Linh 4/5/2002 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
26 Đạt 22 Đạt 43 Đạt

Đủ điều 

kiện

54 54 Nguyễn Nhật Linh 11/15/2000 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
Miễn thi Đạt 19 Đạt 37 Đạt

Đủ điều 

kiện

55 55
Nguyễn 

Phương 
Linh 5/31/2002 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
24 Đạt 26 Đạt 45 Đạt

Đủ điều 

kiện

56 56 Nguyễn Thùy Linh 10/11/2001 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
Miễn thi Đạt 22 Đạt 39 Đạt

Đủ điều 

kiện

57 57 Phạm Khánh Linh 11/29/2001 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
23 Đạt 24 Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

58 58 Phạm Khánh Linh 1/3/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
28 Đạt 20 Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

59 59 Vũ Hà Linh 9/18/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
29 Đạt 27 Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

60 60 Vũ Thị Ngọc Linh 12/30/2001 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
27 Đạt 21 Đạt 44 Đạt

Đủ điều 

kiện

61 61 Ngô Ngọc Loan 11/2/1998 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
21 Đạt 21 Đạt 42 Đạt

Đủ điều 

kiện

62 62 Hoàng Thăng Long 10/10/2000 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
27 Đạt 26 Đạt 37 Đạt

Đủ điều 

kiện

63 63 Nguyễn Thanh Long 5/25/1999 Mường
Cấp cao tại 

Hà Nội
21 Đạt 21 Đạt 32 Đạt

Đủ điều 

kiện

64 64 Trương Minh Long 3/25/2001 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
20 Đạt 13

Không 

đạt
41 Đạt

Không đủ 

điều kiện

65 65 Bùi Nhật Minh 10/4/1999 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
26 Đạt 24 Đạt 35 Đạt

Đủ điều 

kiện

Vắng thi
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STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Nơi đăng 

ký dự 

tuyển

(VKSND)

Số câu trả lời đúng Kết quả thi 

vòng 1 đủ 

điều kiện/  

không đủ 

điều kiện 

thi vòng 2

Ghi 

chú
Nam

Đạt/

Không 

đạt

Kiến 

thức 

chung

(60 câu)

Đạt/

Không 

đạt

Nữ

Ngoại 

ngữ 

(30 câu)

Tin học 

(30 câu)

Đạt/

Không 

đạt

66 66 Nguyễn Hồng Minh 1/9/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội

Không đủ 

điều kiện

67 67 Nguyễn Quang Minh 3/16/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
26 Đạt 19 Đạt 34 Đạt

Đủ điều 

kiện

68 68
Trương Phạm 

Công 
Minh 1/18/2002 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
21 Đạt 23 Đạt 43 Đạt

Đủ điều 

kiện

69 69 Vũ Ngọc Minh 2/17/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
26 Đạt 25 Đạt 33 Đạt

Đủ điều 

kiện

70 70 Vũ Quang Minh 9/28/2001 Tày
Cấp cao tại 

Hà Nội
23 Đạt 21 Đạt 41 Đạt

Đủ điều 

kiện

71 71 Đường Thảo My 10/8/2002 Tày
Cấp cao tại 

Hà Nội
25 Đạt 25 Đạt 41 Đạt

Đủ điều 

kiện

72 72 Nguyễn Thanh Nga 7/21/2000 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
28 Đạt 22 Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

73 73 Bùi Thị Kim Ngân 12/15/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội

Không đủ 

điều kiện

74 74 Đỗ Kim Ngân 10/24/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
29 Đạt 20 Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

75 75
Nguyễn Hoa 

Hiếu 
Ngân 5/8/2001 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
29 Đạt 22 Đạt 41 Đạt

Đủ điều 

kiện

76 76 Phạm Thị Thùy Ngân 4/30/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
27 Đạt 19 Đạt 36 Đạt

Đủ điều 

kiện

77 77 Trần Tuấn Nghĩa 10/14/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
25 Đạt 19 Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

78 78 Nguyễn Khánh Ngọc 7/15/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
26 Đạt 22 Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

79 79 Nguyễn Linh Ngọc 10/6/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
26 Đạt 22 Đạt 42 Đạt

Đủ điều 

kiện

Vắng thi

Vắng thi

6



STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Nơi đăng 

ký dự 

tuyển

(VKSND)

Số câu trả lời đúng Kết quả thi 

vòng 1 đủ 

điều kiện/  

không đủ 

điều kiện 

thi vòng 2

Ghi 

chú
Nam

Đạt/

Không 

đạt

Kiến 

thức 

chung

(60 câu)

Đạt/

Không 

đạt

Nữ

Ngoại 

ngữ 

(30 câu)

Tin học 

(30 câu)

Đạt/

Không 

đạt

80 80 Đỗ Yến Nhi 4/20/2001 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội

Không đủ 

điều kiện

81 81 Phạm Kiều Oanh 9/22/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
27 Đạt 23 Đạt 45 Đạt

Đủ điều 

kiện

82 82 Nguyễn Hữu Phú 6/6/1999 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
20 Đạt 24 Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

83 83 Đỗ Tuấn Phương 3/12/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
15 Đạt 17 Đạt 33 Đạt

Đủ điều 

kiện

84 84 Phùng Mai Phương 12/13/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
25 Đạt 23 Đạt 35 Đạt

Đủ điều 

kiện

85 85 Lê Đình Quang 5/4/2000 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
20 Đạt 17 Đạt 37 Đạt

Đủ điều 

kiện

86 86 Hoàng Thị Quỳnh 8/10/1998 Tày
Cấp cao tại 

Hà Nội
25 Đạt 24 Đạt 39 Đạt

Đủ điều 

kiện

87 87 Nguyễn Hữu Tài 8/11/2000 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
22 Đạt 24 Đạt 45 Đạt

Đủ điều 

kiện

88 88 Hắc Thị Băng Tâm 7/26/2000 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
16 Đạt 18 Đạt 37 Đạt

Đủ điều 

kiện

89 89 Trần Hữu Tân 10/9/2001 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
12

Không 

đạt
22 Đạt 36 Đạt

Không đủ 

điều kiện

90 90 Nguyễn Minh Toàn 9/22/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội

Không đủ 

điều kiện

91 91 Lê Việt Tùng 6/18/2000 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
24 Đạt 25 Đạt 35 Đạt

Đủ điều 

kiện

92 92
Nguyễn Quang 

Huỳnh 
Thái 11/23/2002 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
26 Đạt 27 Đạt 42 Đạt

Đủ điều 

kiện

93 93 Hà Tuấn Thành 11/20/2001 Thái
Cấp cao tại 

Hà Nội
21 Đạt 20 Đạt 41 Đạt

Đủ điều 

kiện

Vắng thi

Vắng thi
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STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Nơi đăng 

ký dự 

tuyển

(VKSND)

Số câu trả lời đúng Kết quả thi 

vòng 1 đủ 

điều kiện/  

không đủ 

điều kiện 

thi vòng 2

Ghi 

chú
Nam

Đạt/

Không 

đạt

Kiến 

thức 

chung

(60 câu)

Đạt/

Không 

đạt

Nữ

Ngoại 

ngữ 

(30 câu)

Tin học 

(30 câu)

Đạt/

Không 

đạt

94 94
Phạm Mai 

Thiên 
Thảo 13-/9/2001 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
30 Đạt 23 Đạt 48 Đạt

Đủ điều 

kiện

95 95
Trần Thị 

Hương 
Thảo 6/13/2002 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
28 Đạt 21 Đạt 37 Đạt

Đủ điều 

kiện

96 96
Trương Thị 

Hương 
Thảo 5/16/1998 Tày

Cấp cao tại 

Hà Nội
25 Đạt 27 Đạt 35 Đạt

Đủ điều 

kiện

97 97 Nguyễn Đức Thắng 2/24/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
21 Đạt 26 Đạt 42 Đạt

Đủ điều 

kiện

98 98
Phạm Thị 

Hành 
Thiện 8/18/2001 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
24 Đạt 24 Đạt 43 Đạt

Đủ điều 

kiện

99 99 Phùng Thị Thư 4/6/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
26 Đạt 22 Đạt 36 Đạt

Đủ điều 

kiện

100 100 Đậu Thị Trang 9/20/1999 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
21 Đạt 21 Đạt 47 Đạt

Đủ điều 

kiện

101 101
Đinh Thị 

Huyền 
Trang 12/13/2002 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
25 Đạt 20 Đạt 38 Đạt

Đủ điều 

kiện

102 102 Nguyễn Hà Trang 3/1/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
28 Đạt 22 Đạt 38 Đạt

Đủ điều 

kiện

103 103
Trần Thị 

Quỳnh 
Trang 8/30/2000 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
25 Đạt 23 Đạt 41 Đạt

Đủ điều 

kiện

104 104
Hoàng Dương 

Ngọc 
Trâm 12/6/2002 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
28 Đạt 26 Đạt 41 Đạt

Đủ điều 

kiện

105 105 Lục Thị Kiều Trâm 1/7/2002 Tày
Cấp cao tại 

Hà Nội
20 Đạt 21 Đạt 42 Đạt

Đủ điều 

kiện

106 106 Nguyễn Ngọc Trâm 10/14/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
26 Đạt 22 Đạt 36 Đạt

Đủ điều 

kiện

107 107 Lê Minh Trung 11/15/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
26 Đạt 24 Đạt 38 Đạt

Đủ điều 

kiện
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STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Nơi đăng 

ký dự 

tuyển

(VKSND)

Số câu trả lời đúng Kết quả thi 

vòng 1 đủ 

điều kiện/  
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Đạt/

Không 

đạt

Kiến 

thức 

chung

(60 câu)

Đạt/

Không 

đạt

Nữ

Ngoại 

ngữ 

(30 câu)

Tin học 

(30 câu)

Đạt/

Không 

đạt

108 108 Nguyễn Quang Trung 11/25/2002 Giáy
Cấp cao tại 

Hà Nội
24 Đạt 20 Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

109 109 Hoàng Văn Trường 12/26/2001 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
30 Đạt 25 Đạt 45 Đạt

Đủ điều 

kiện

110 110 Trần Xuân Trường 7/2/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
24 Đạt 22 Đạt 36 Đạt

Đủ điều 

kiện

111 111 Lê Thị Tú Uyên 12/1/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
24 Đạt 23 Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

112 112 Nguyễn Thị Uyên 11/28/2001 Sán Chỉ
Cấp cao tại 

Hà Nội
23 Đạt 24 Đạt 45 Đạt

Đủ điều 

kiện

113 113 Nguyễn Thị Tố Uyên 10/26/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
28 Đạt 22 Đạt 43 Đạt

Đủ điều 

kiện

114 114 Lê Thùy Vân 5/1/2001 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
17 Đạt 20 Đạt 39 Đạt

Đủ điều 

kiện

115 115 Đàm Quang Vinh 9/23/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
21 Đạt 24 Đạt 37 Đạt

Đủ điều 

kiện

116 116 Nguyễn Xuân Vũ 3/30/2002 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
25 Đạt 21 Đạt 41 Đạt

Đủ điều 

kiện

117 117 Hoàng Thanh Tùng 9/12/1992 Kinh Tối cao 21 Đạt Miễn thi Đạt 38 Đạt
Đủ điều 

kiện

118 118 Nguyễn Xuân Quang 7/30/1988 Kinh Tối cao 27 Đạt Miễn thi Đạt 41 Đạt
Đủ điều 

kiện

119 119 Phạm Ngọc Linh 4/26/2001 Kinh Tối cao Miễn thi Đạt Miễn thi Đạt 34 Đạt
Đủ điều 

kiện

120 120 Hà Trung Dũng 4/19/2000 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
21 Đạt Miễn thi Đạt 39 Đạt

Đủ điều 

kiện

121 121 Đặng Thị Ngọc Hà 7/15/1997 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
12

Không 

đạt
Miễn thi Đạt 33 Đạt

Không đủ 

điều kiện

9



STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Nơi đăng 

ký dự 

tuyển

(VKSND)
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Không 
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Kiến 

thức 
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Không 

đạt

Nữ

Ngoại 

ngữ 

(30 câu)

Tin học 

(30 câu)

Đạt/

Không 

đạt

122 122 Vũ Hải Hoàng 9/30/1998 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
17 Đạt Miễn thi Đạt 40 Đạt

Đủ điều 

kiện

123 123 Phạm Bá Tuấn Linh 7/21/1998 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
20 Đạt Miễn thi Đạt 41 Đạt

Đủ điều 

kiện

124 124
Vũ Nguyễn 

Tuấn 
Minh 5/3/2000 Kinh

Cấp cao tại 

Hà Nội
18 Đạt Miễn thi Đạt 37 Đạt

Đủ điều 

kiện

125 125 Trần Thu Hà 4/9/1997 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
16 Đạt 17 Đạt 42 Đạt

Đủ điều 

kiện

126 126 Phạm Văn Hợi 10/8/1995 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
16 Đạt 21 Đạt 39 Đạt

Đủ điều 

kiện

127 127 Lê Thế Mỹ 8/6/1999 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
12

Không 

đạt
17 Đạt 38 Đạt

Không đủ 

điều kiện

128 128 Nguyễn Sơn Nam 5/12/1979 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
20 Đạt 19 Đạt 39 Đạt

Đủ điều 

kiện

129 129 Nguyễn Khánh Sơn 7/6/2000 Kinh
Cấp cao tại 

Hà Nội
28 Đạt 16 Đạt 45 Đạt

Đủ điều 

kiện

130 130 Nguyễn Thị Bình 9/15/1997 Tày Bắc Kạn Miễn thi Đạt 18 Đạt 38 Đạt
Đủ điều 

kiện

131 131 Đinh Thanh Cẩm 10/10/2001 Tày Bắc Kạn Miễn thi Đạt 17 Đạt 34 Đạt
Đủ điều 

kiện

132 132 Hà Nhật Vi Khanh 11/24/1994 Tày Bắc Kạn Miễn thi Đạt 22 Đạt 36 Đạt
Đủ điều 

kiện

133 133 Hà Hồng Ngọc 11/22/1999 Tày Bắc Kạn Miễn thi Đạt 17 Đạt 35 Đạt
Đủ điều 

kiện

134 134 Nông Thị Thư 12/15/1994 Tày Bắc Kạn Miễn thi Đạt 20 Đạt 38 Đạt
Đủ điều 

kiện
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